
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 Tuổi C1  

Tên giáo viên: Nguyễn Hoài - Nhật Thủy - Nguyễn Hợp  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ, thể dục sáng * Đón trẻ : Quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát nhắc nhở trẻ 

chào hỏi lễ phép phù hợp, thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy 

định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, nhắc phụ huynh ăn mặc phù 

hợp cho trẻ khi đến lớp . 

* Tập thể dục theo nhạc bài hát của trường 

 

* Khởi động : Xoay cổ tay, bả vai, eo gối 

* Trọng động: + Hô hấp : hít vào, thở ra. 

+ Tay : hai tay đưa lên cao, hạ xuống 

+ Bụng : Hai tay đưa lên cao, cúi người về phía trước. 

+ Chân: 2 tay chống hông,đứng nâng cao chân gâp gối 

+ Bật tại chỗ. 

Tập các động tác phát triển các nhóm cơ, hô hấp của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp, bài hát. Bắt đầu và kết t... 

* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập, cảm nhận thới tiết vào buổi sáng  
 

 

Trò chuyện 

*Trò chuyện với trẻ một số nội dung : 

-Trò chuyện về Ngày quốc tế phụ nữ 08/03 

-Trò chuyện về phương tiện giao thông đường bộ 

-Trò chuyện về phương tiện giao thông đường thủy 

-Trò truyện về phương tiện giao thông đường sắt 

-Trò chuyện về phương tiện giao thông đường hàng không 

- Cho trẻ nghe các bài hát về các bài hát chủ đề giao thông (MT48)  
 

MT48 



Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Dán hoa tặng 

mẹ 

Tác giả: Khải Minh  
 

Văn học 

Truyện “Xe đạp con 

trên đường phố”.  
 

Văn học 

Truyện : Chuyến du 

lịch của chú gà trống 

choai (MT51)  
 

Văn học 

Truyện : Xe ca và xe 

lu  
 

MT85, 

MT74, 

MT51, 

MT77 

T3 

Khám phá 

Trò chuyện về ngày 

8/3  
 

Khám phá 

Tìm hiểu một số loại 

PTGT đường bộ (Xe 

đạp, xe máy, ô tô)  
 

Khám phá 

Tìm hiểu một số ptgt 

đường thủy  
 

Khám phá 

Tìm hiểu một số loại 

PTGT đường sắt , 

đường hàng không .  
 

T4 

Vận động 

Ném xa bằng 1 tay  
 

Làm quen với toán 

Đếm đến 4,nhận biết 

chữ số 4  
 

Vận động 

VĐCB: Đi thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh 

- chạy liên tục trong 

đường zích zắc (3 -4 

điểm) 

TC: Quạt bóng  
 

Làm quen với toán 

Tách gộp 1nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

4  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

Làm bưu thiếp tặng 

bà tặng mẹ (steam 

EDP) (MT85)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu xe đạp ( đề 

tài ) (MT74)  
 

Hoạt động tạo hình 

Làm ô tô từ hộp sữa 

(Steam) (MT77)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu tàu hỏa  
 

T6 

Âm nhạc 

NDTT: Daỵ hát 

“Quà 8/3 ” 

Âm nhạc 

NDTT: VĐ "Em đi 

qua ngã tư đường 

Âm nhạc 

*NDTT: VĐ : Em đi 

chơi thuyền 

Âm nhạc 

NDTT: NH "Anh phi 

công ơi" 



- NDKH: NH: Bông 

hoa mừng cô  
 

phố" 

Sáng tác Hoàng Văn 

Yến 

NDKH: NH "Đi 

đường em nhớ” 

Sáng tác Hoàng Văn 

Yến 

TC: Ai nhanh nhất  
 

*NDKH:Tiếng hát 

của ai  
 

Sáng tác: Xuân Giao 

NDKH: VĐ "Em đi 

chơi thuyền" 

Sáng tác: Trần Kiết 

Tường 

TC: Chèo Thuyền  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- Thứ 2:HĐCCĐ: Cho trẻ quan sát một số loại hoa.TCVĐ: Bóng tròn to,Chơi tự do. 

- Thứ 3:HĐCCĐ: Vẽ một số loài hoa bằng phấn trên sân trường.TCVĐ:trời nắng, trời 

mưa.Chơi tự do cầu trượt,vòng. 

- Thứ 4:HĐCCĐ:TCVĐ:bịt mắt bắt dê rồng rắn lên mây.Chơi tự do. 

- Thứ 5:HĐCCĐ Bé tham gia giao thông.TCVĐ đua thuyền, Chơi tự do: Chơi đu quay, 

cầu trượt 

- Thứ 6: Giao lưu với lớp C2 VĐ bài: Quà mồng 8/3 (MT19)  
 

* Tuần 4: 

- Thứ 2:Hoạt động có mục đích:Trò chuyện về PTGT đường hàng không.Trò chơi vận 

động: Rồng rắn lên mây.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích 

- Thứ 3:Hoạt động có mục đích:Dùng que vẽ máy bay trên nền sân trường.Trò chơi vận 

động: Đi chợ về chợ.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích 

- Thứ 4:Hoạt động có mục đích: Ôn thơ “Ơi chiếc máy bay” Trò chơi vận động: đoàn 

tàu về ga.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích 

- Thứ 5:Hoạt động có mục đích : Quan sát thời tiết, trò chuyện về PTGT đường sắt.Trò 

chơi vận động: Lộn cầu vồng.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích 

- Thứ 6:Hoạt động có mục đích:Hát “Em đi chơi thuyền”.Trò chơi vận động: Kéo 

co.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích (MT23)  
 

MT19, 

MT23, 

MT67 



Tuần 2: 

- Thứ 2: Hoạt động có mục đích:Trò chuyện về PTGT đường bộ.Trò chơi vận động: 

Rồng rắn lên mây.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích 

- Thứ 3: Hoạt động có mục đích:Dùng que vẽ một số PTGT đường bộ trên nền sân 

trường.Trò chơi vận động: Đi chợ về chợ.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy 

thích 

- Thứ 4:Hoạt động có mục đích: Thơ « Cô dạy con »Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt 

dê.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích 

- Thứ 5:Hoạt động có mục đích : Giao dục trẻ kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông 

đường bộ.Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy 

thích 

- Thứ 6: Giao lưu với lớp C2 bài hát “Bé thích ô tô”.Trò chơi vận động: Kéo co.Chơi 

tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích 

 

Tuần 3: 

Thứ 2:Hoạt động có mục đích:Trò chuyện về PTGT đường thủy.Trò chơi vận động: 

Cáo và thỏ.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích 

- Thứ 3:Hoạt động có mục đích:Nhặt lá vàng rơi tạo hình chiếc thuyền.Trò chơi vận 

động: Lộn cầu vồng.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích 

- Thứ 4:Hoạt động có mục đích: Tham quan vườn rau của bé.Trò chơi vận động: Bịt 

mắt bắt dê.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích 

- Thứ 5:Hoạt động có mục đích:Dùng que vẽ PTGT dưới nền sân trường.Trò chơi vận 

động: Mèo bắt chuột.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích 

- Thứ 6:Hoạt động có mục đích:Hát “Em đi chơi thuyền”.Trò chơi vận động: Kéo 

co.Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời tùy thích (MT67)  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc phân vai: 

- Đóng vai là mẹ nấu các món ăn. 

- Yêu cầu: Trẻ biết nấu các món ăn trong gia đình. 

- Chuẩn bị: Bộ đồ chơi nấu ăn. 

MT71, 

MT68 



+ CB: Bàn ghế, đồ dùng học tập 

- Nhắc trẻ xếp đồ chơi đúng quy định, qua HĐ chơi trẻ bộc lộ vui buồn tức giận 

- Góc rèn kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng kéo; Kỹ năng cầm dao kéo (MT71)  
 

* Góc trọng tâm: 

- Góc xây dựng: 

+ Xây bãi đỗ xe ( T1, T5) 

+ Xây vườn hoa (T2) 

+ Xây sân bay ( T3) 

+ Xây bến cảng (T4) 

- Góc phân vai: Trò chơi đóng vai nấu các món ăn gia đình (T1,2) 

- Góc nghệ thuật: Trang trí bưu thiếp chúc mừng 8/3 (T2) 

* Góc tạo hình: 

- Nội dung: trang trí bưu thiếp chúc mừng ngày 8/3, Vẽ ô tô,vẽ thuyền, Làm các đồ 

chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên: Làm ô tô, thuyền buồm, máy bay, Tô nét con 

đường. 

+ Yêu cầu: Trẻ có thể làm ra các bức tranh, bưu thiếp từ nguyên vật liệu chuẩn bị. 

+ CB: Giấy màu,lõi giấy vệ sinh, keo, kéo, hoa, lá, kim sa, màu nước... 

- Steam: Làm thuyền cứu trợ, làm ô tô từ hộp sữa 

- Mon: Lau chùi nước, rót nước bằng bình sứ, cách sử dụng kéo. 

- Cho trẻ vẽ nghệch ngoạc 

* Góc âm nhạc: 

- Vận động các bài hát: quà 8/3 , Đường em đi, đèn xanh đèn đỏ, em đi qua ngã tư 

đường phố, anh phi công ơi. 

+ CB: Xắc xô, trống lắc, phách tre 

* Góc văn học: 

- Hướng dẫn trẻ cách giở sách xem truyện, đồ chữ, in chữ 

+ Cho trẻ đọc thơ: 

+Truyện: Đọc những bài thơ, kể truyện về PTGT, ngày 8/3 

- CB: tranh truyện 



Góc học tập: 

+ Đếm đến 4, nhận biết số lượng trong phạm vi 4, tách gộp 1 nhóm đối tượng trong 

phạm vi 3. 

+ CB: BT tranh, lô tô học toán. (MT68)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

HĐ ngủ 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

- Trước giờ ngủ: Nghe nhạc, xem truyện, đọc truyện 

- Trong giờ ngủ giáo viên trức trưa bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ 

*VĐ sau ngủ dậy 

-Tổ chức phút thể dục vận động theo nhạc 

*HĐ ăn chiều 

-Tổ chức cho trẻ đi vệ sinh rửa tay, rửa mặt 

- Phân công trực nhật giúp cô chuẩn bị bàn ăn và chia ăn 

- Tổ chức cho trẻ ăn ( nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn ăn từ tốn không nói chuyện, ăn 

hết xuất) 

- Lau miệng, uống nước sau ăn 

- Thu dọn đồ dùng sau ăn 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, cách lau mặt,có ý thức giữ gìn vệ sinh,biết che 

miệng khi ho,hắt hơi - Tập luyện một số thói quen tốt về vệ sinh thân thể đi vệ sinh, bỏ 

rác đúng nơi qui định (MT14)  
 

-Tìm hiểu về một số món ăn hàng ngày như: trứng rán,cá kho,canh rau... (MT9)  
 

MT14, 

MT9 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Cho trẻ xem video 1 số hoạt động ngày lẽ 8/3. TC: khéo léo 

 

- Rèn trẻ đọc thơ: Dán hoa tặng mẹ: TC: khéo léo 

 

- Thực hành biết tránh 1 số trường hợp không an toàn, TC: nên hay không nên. 

 



 

- Làm ô tô từ hộ sữa, TC: Ai thông minh hơn ai 

 

- Làm bài trong vở toán, TC: Về đúng nhà 

 

Tuần 2: 

- TC: đúng sai, không đùa nghịch khi ngồi trên xe máy, ô tô, làm trong sách vở chữ 

viết trang 13. 

 

- Dạy trẻ đọc thơ nỗi tiếp: Đèn đỏ đèn xanh: TC: Gạch tranh 

 

- VĐ bài em tập lái ô tô, TC: nên hay không nên 

 

- Làm bài trong vở toán, TC:Đập đúng và khéo. 

 

- Cho trẻ tập vẽ ô tô, chơi ô tô về bến 

 

- Cho trẻ làm bài trong vở toán: TC: Ai đập giỏi. 

 

Tuần 4 

-Chia sẻ VTVKISS về PTGT trên youtobe cho trẻ xem, TC: Ai tinh mắt. 

 

- BT giấy: Khoanh vào PTGT cùng nhóm, gạch bỏ PTGT không cùng nhóm. TC: Tìm 

về đúng bến. 

 

- Hoạt động trải nghiệm: Cho trẻ nhặt rau. TC: gọi đúng tên các loại phương tiện giao 

thông. 

 

- So sánh sự giống và khác nhau của PTGT đường bộ, PTGT đường thủy, PTGT 

đường hàng không. 



 

- TC: Tìm về đúng bến, PT cùng nhóm, loại bỏ PT không cùng nhóm 

 

Tuần 3: 

- Xem tranh ảnh, clip có nội dung bảo vệ môi trường, về môi trường xanh của các lớp, 

của nhà trường. TC: Ai nhanh nhất. 

 

-Bé tập kể chuyện: Xe Lu và xe Ca. TC: Đèn tín hiệu  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Tuần 1: Ngày quốc tế 

phụ nữ  

Tuần 2: Giao thông 

đường bộ  

Tuần 3: Giao thông 

đường thủy  

Tuần 4: Giao thông 

đường sắt và đường 

hàng không  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

-Tháng 01 lớp C1 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày thep quy định, Lớp C1 thực hiện 

theo kế hoạch đã đề ra. 

Hợp Thanh,ngày 25 tháng 12 năm 2024 

Đã kiểm tra  

 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 

 

 



 

                   

 


